
STT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Nguyễn Thành An 19/08/2005 Tp HCM Nam ĐẠT

2 Lê Trần Hoài Anh 14/07/1989 Tây Ninh Nam ĐẠT

3 Nguyễn Bình Phương Anh 20/08/2006 Tp HCM Nữ ĐẠT

4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/07/2003 Tp HCM Nữ ĐẠT

5 Nguyễn Thị Hà Anh 19/03/2006 Kiên Giang Nữ ĐẠT

6 Nguyễn Thị Kim Anh 02/01/1989 Tiền Giang Nữ ĐẠT

7 Phạm Nguyễn Thế Anh 26/04/1996 Tp HCM Nam ĐẠT

8 Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 Tp HCM Nam ĐẠT

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CHỨNG CHỈ "TIẾP CẬN CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG" KHÓA 02 NĂM 2023

(Thời gian học: từ ngày 07/02/2023 đến ngày 28/02/2023)

HỌ VÀ TÊN 
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9 Trương Thị Ngọc Ánh 29/10/2000 Khánh Hòa Nữ ĐẠT

10 Huỳnh Thị Ngọc Bích 15/11/1988 Long An Nữ ĐẠT

11 Phan Thiện Bửu 13/06/1989 Huế Nam ĐẠT

12 Trang Hoàng Công 28/05/1991 Tây Ninh Nam ĐẠT

13 Nguyễn Hồ Cương 11/11/1995 Lâm Đồng Nam ĐẠT

14 Trần Thị Kim Cương 20/08/2003 Bình Định Nữ ĐẠT

15 Nguyễn Văn Cường 14/07/2002 Nam Định Nam ĐẠT

16 Huỳnh Thanh Đại 30/02/1980 Bạc Liêu Nam ĐẠT

17 Kiều Công Danh 12/11/1985 Bình Định Nam ĐẠT

18 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/04/1993 Hà Tĩnh Nữ ĐẠT

19 Trần Quốc Duy 03/10/1998 Phú Yên Nam ĐẠT

20 Phạm Mỹ Duyên 04/12/2001 An Giang Nữ ĐẠT
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21 Y Mut Êban 04/06/1991 Đắk Lắk Nam ĐẠT

22 Phạm Thị Thúy Giang 14/01/2002 Đắk Nông Nữ ĐẠT

23 Cao Thanh Hải 03/07/1990 Trung Quốc Nam ĐẠT

24 Trần Phúc Hậu 13/02/1996 Tiền Giang Nam ĐẠT

25 Trần Văn Hậu 26/06/2001 Tiền Giang Nam ĐẠT

26 Nguyễn Thảo Hiền 13/01/2003 Tây Ninh Nữ ĐẠT

27 Trần Phan Thế Hiển 11/10/2006 Quảng Nam Nam ĐẠT

28 Siu H'Lý 25/06/2000 Gia Lai Nữ ĐẠT

29 Nguyễn Văn Hòa 27/04/1998 Thanh Hóa Nam ĐẠT

30 Nguyễn Phú Quốc Hùng 10/05/2004 Tp HCM Nam ĐẠT

31 Lý Phát Hưng 28/08/1984 Tp HCM Nam ĐẠT

32 Đặng Tiến Khoa 09/02/2003 Bình Định Nam ĐẠT
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33 Lê Mỹ Kỳ 29/04/2006 Tp HCM Nữ ĐẠT

34 Nguyễn Mạnh Lâm 25/10/1989 Hà Nội Nam ĐẠT

35 Trần Thị Thanh Lan 08/08/1993 Bình Thuận Nữ ĐẠT

36 Nguyễn Phạm Duy Linh 27/06/1991 Kiên Giang Nam ĐẠT

37 Phạm Thị Thùy Linh 05/04/1980 Đồng Nai Nữ ĐẠT

38 Đinh Thị Mỹ Loan 23/01/2003 Đắk Nông Nữ ĐẠT

39 Đỗ Tiến Lực 27/09/2003 Lâm Đồng Nam ĐẠT

40 Bùi Văn Lý 21/11/1987 Nghệ An Nam ĐẠT

41 Trần Văn Minh 01/06/2004 Sóc Trăng Nam ĐẠT

42 Nguyễn Thị Tố Nga 05/01/2006 Tp HCM Nữ ĐẠT

43 Nguyễn Thị Thu Ngân 07/11/2002 Tp HCM Nữ ĐẠT

44 Trần Đình Nghị 30/03/1990 Bình Thuận Nam ĐẠT
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45 Phạm Hồng Ngọc 15/03/1993 Nam Định Nữ ĐẠT

46 Nguyễn Đăng Nguyên 30/12/2003 Tiền Giang Nam ĐẠT

47 Đồng Xuân Nhi 07/04/1997 Tp HCM Nữ ĐẠT

48 Đặng Khánh Như 27/08/2006 Tp HCM Nữ ĐẠT

49 Huỳnh Thị Khánh Nhung 16/08/1992 Long An Nữ ĐẠT

50 Đinh Hữu Pháp 13/03/1996 Nghệ An Nam ĐẠT

51 Đặng Thiên Phú 08/06/2006 Tp HCM Nam ĐẠT

52 Đoàn Nguyễn Thiện Phú 27/07/2006 Tp HCM Nam ĐẠT

53 Lý Minh Phụng 01/05/1998 Tây Ninh Nam ĐẠT

54 Trần Minh Quân 21/10/2005 Tp HCM Nam ĐẠT

55 Võ Ngọc Minh Quân 26/01/2003 Đắk Nông Nam ĐẠT

56 Trần Thị Thu Quyên 20/11/1986 Tây Ninh Nữ ĐẠT
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57 Nay Suna 24/05/1993 Gia Lai Nữ ĐẠT

58 Nguyễn Thành Tâm 28/12/1993 Đồng Nai Nam ĐẠT

59 Nguyễn Thị Thanh Tâm 26/03/1984 Quảng Ninh Nữ ĐẠT

60 Trần Hoài Tâm 24/12/1994 Vĩnh Long Nam ĐẠT

61 Phạm Minh Tân 27/10/1997 Tây Ninh Nam ĐẠT Thiếu ảnh-cần bổ sung

62 Huỳnh Quốc Thanh 06/02/1998 Sóc Trăng Nam ĐẠT

63 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 23/10/1980 Long An Nữ ĐẠT

64 Phan Duy Thanh 11/03/1996 Tp HCM Nam ĐẠT

65 Lê Công Thành 18/12/2002 Tp HCM Nam ĐẠT

66 Bùi Văn Thạnh 05/02/2002 Bình Phước Nam ĐẠT

67 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/11/1989 Bình Định Nữ ĐẠT

68 Trần Thị Phương Thảo 22/08/2000 Quảng Bình Nữ ĐẠT
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69 Trần Thị Phương Thảo 30/12/2003 Thanh Hóa Nữ ĐẠT

70 Vũ Đình Thiện 28/01/1995 Tp HCM Nam ĐẠT

71 Trần Trung Thịnh 20/05/1988 Nghệ An Nam ĐẠT

72 Võ Duy Thoại 22/06/1995 Bình Định Nam ĐẠT

73 Nguyễn Viễn Thông 20/8/1990 Bình Dương Nam ĐẠT

74 Nguyễn Văn Thuận 20/06/1997 Bình Định Nam ĐẠT

75 Lê Thị Thủy 10/10/1999 Đắk Lắk Nữ ĐẠT

76 Triệu Ngân Thủy 15/04/1992 Tp HCM Nữ ĐẠT

77 Đỗ Thị Mỹ Tiên 08/04/2003 Long An Nữ ĐẠT

78 Trần Thị Kim Tiến 28/08/2003 Bình Định Nữ ĐẠT

79 Đặng Thị Huyền Trang 23/04/2003 Bình Phước Nữ ĐẠT

80 Châu Quốc Triệu 12/12/2003 Bình Định Nam ĐẠT
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81 Trần Quang Tuyến 18/11/2003 Lâm Đồng Nam ĐẠT

82 Võ Anh Văn 18/12/1982 Tp HCM Nam ĐẠT

83 Lê Trọng Vinh 18/03/1988 Tiền Giang Nam ĐẠT

84 Hạ Trần Vũ 17/03/1996 Tp HCM Nam ĐẠT

85 Trần Quốc Vũ 10/02/1982 Tp HCM Nam ĐẠT
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